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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
1.1. Tên chủ Cơ sở:  
- Tên chủ Cơ sở: Công ty TNHH Ninh Hòa  
- Địa chỉ liên hệ: CCN Cẩm Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam. 
* Người đại diện theo pháp luật:  
- Ông Hồ Ninh                Chức vụ: Giám đốc 
- Điện thoại: 0903567346.  
- Email: ninhhoa082012@gmail.com  
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4000416527 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 10 tháng 09 năm 2004 

và cấp lại lần 5 ngày 27 tháng 03 năm 2025, có trụ sở chính tại CCN Cẩm Sơn, xã 

Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
1.2. Tên Cơ sở 
- Tên Cơ sở: Nhà máy Gạch Tuynen Ninh Hòa  
- Địa điểm CCN Cẩm Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
- Công suất: 20 triệu viên/năm 
- Nhà máy gạch Tuynen Ninh Hòa đã được UBND thị xã Điện Bàn cấp giấy 

xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Dự án đầu tư mở rộng xây 

dựng nhà máy gạch Tuynen Ninh Hòa tại CCN Cẩm Sơn, xã Điện Tiến, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tại số 1245/GXN-UBND ngày 12/10/2015. 
- Quy mô Cơ sở: Nhà máy gạch Tuynen Ninh Hòa với vốn đầu tư 

6.700.000.000  đồng (Sáu tỉ bảy trăm triệu đồng y), dự án thuộc nhóm C. 
- Phân loại nhóm dự án đầu tư: Cơ sở có tiêu chí về môi trường như Dự án 

thuộc nhóm III theo quy định của Luật số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của 

Quốc hội về Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường (quy định tại mục số 2, phụ lục V Nghị định 

05/2025/NĐ-CP; cơ sở hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có 

hiệu lực thi hành và đã được UBND thị xã Điện Bàn cấp giấy xác nhận Đề án bảo 

vệ môi trường đơn giản). 
- Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng số BR 648872 ngày 9/7/2014 
- Yếu tố nhạy cảm môi trường (theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025): Không có. 
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất 

sét. 
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Cơ sở: 
1.3.1. Công suất hoạt động Cơ sở 
Công suất hoạt động của Cơ sở: 20 triệu viên/năm 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở  

Quy trình sản xuất:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Phơi gạch trong nhà phơi 

     ROBOT 
      XẾP GẠCH LÊN G 

Phân loại 
Kho thành 

phẩm 

Máy ủi 

Kho nguyên liệu 

Máy cấp liệu 

thùng 
Pha than 

 Máy cán thô 

      Băng tải Tiếng ồn, bụi 
Chất thải rắn 

     Băng tải 

Máy ghiền mịn 

Máy nhào 2 trục 

Máy nhào đùn liên 

hợp có hút chân không 

Tiếng ồn, bụi 
Chất thải rắn 

Trại gạch thành 

phẩm 

Trung tâm điều 

khiển 

Sấy tuynen 

   Băng đai ra khuôn 

   Sử dụng nhiệt tuần 

hoàn của lò hơi 
Nung Tuynen 

Khí thải, nhiệt 
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Hình 1. 1. Quy trình sản xuất Gạch Tuynen 

Thuyết minh quy trình: 

 - Khai thác và dự trữ kho nguyên liệu: Đất sét ở mỏ khai thác được vận 

chuyển bằng ô tô đưa về bãi chứa đất để ngâm ủ phong hóa trong thời gian ít nhất 

là 6 tháng. 

 - Chế biến và tạo hình sản phẩm: Đất phong hóa tự nhiên trong nhà chứa 

đất dùng máy ủi cấp liệu thùng, máy cấp liệu thùng có khả năng pha trộn nhiều 

loại khác nhau. Từ cấp liệu thùng, đất được cung cấp đều đặn lên máy cán thô 1 

nhờ băng tải số 1,  qua cán thô 1 đất bị phá vỡ những cấu trúc ban đầu. Tại đây 

than cám nghiền mịn, cỡ hạt < 1mm được máy pha than rãi đều xuống, phối liệu 

được phá vỡ cấu trúc được băng tải số 2 đưa vào máy nhào trộn 2 trục với lượng 

pha than khoảng 80-90% lượng than cần thiết để nung chín sản phẩm. 

- Sau đó phối liệu được băng tải 3,4,5 đưa lên cán thô 2. Phối liệu tiếp tục 

được cán mịn qua băng tải 6 đưa qua nhào lọc. 

- Tại máy nhào lọc, đất và than được nhào trộn đồng đều, điều chỉnh độ ẩm 

phù hợp, các tạp chất cỏ rác còn lẫn ở nguyên kiệu được giữ lại tại lưới lọc, còn 
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hỗn hợp đất và than được dùn ra khỏi máy lên băng tải 7 qua cán mịn. Phối liệu 

được cán mỏng qua băng tải 8,9 vào máy nhào đùn liên hợp hai trục. Tại đây phối 

liệu được qua hệ thống lưới lọc tách đều đưa trực tiếp vào đùn ép. Tại buồng đùn 

ép có hệ thống hút chân không, tại đây không khí được hút ra khỏi phối liệu trước 

khi được hệ thống đùn ép đẩy phối liệu ra khuôn tạo hình gạch làm tăng độ đặc 

chắc của gạch mộc tạo ra cường độ ban đầu nhất định cho viên gạch mộc. 

- Sau khi viên gạch đẩy ra khỏi khuôn qua hệ thống băng tải, qua máy cắt 

thỏi, máy cắt viên, viên gạch theo băng đai chuyển đến vị trí Robot gắp gạch lên 

Gòng theo lập trình. Sau đó các Gòng gạch đã xếp xong được tời kéo chuyển lên 

xe phà di chuyển đến các vị trí ray phơi gạch mộc. 

 - Trong quá trình này những sản phẩm hỏng được thu hồi trực tiếp qua 

băng tải hồi liệu 1,2,3 về lại vị trí băng tải 6 lên nhào lọc thực hiện tiếp tục qui 

trình. 

 - Phơi sản phẩm mộc: Gạch mộc sau khi tạo hình, phơi ở vị trí các ray có 

độ ẩm từ 10-15%.  Sau đó, các Gòng được đưa vào trong lò sấy. Lò sấy tuynen 

được hiểu như một đoạn kéo dài của lò nung tuynen, gòng gạch sau khi qua sấy 

được đẩy thẳng vào lò nung, không phải dỡ và xếp lại. Nguồn cung cấp nhiệt cho 

lò sấy chủ yếu từ quạt thu hồi khí nóng vùng làm nguội sản phẩm trích qua và từ 

khí thải lò nung trích qua nên tiết kiệm nhiên liệu, tăng hiệu quả kinh tế.  

 - Khâu nung sản phẩm: Gòng  gạch từ lò sấy chuyển vào lò nung qua các 

cung đoạn nung đốt đến khi ra khỏi lò nung khoảng 60-75 giờ. Nhiệt độ nung từ 

9800C đến 10100C. Gạch nung này có nhiều ưu điểm: 

 + Chất lượng sản phẩm đồng đều và ổn định (phế phẩm < 5%) 

 + Đa dạng hóa sản phẩm, dễ dàng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. 

 + Điều kiện làm việc được cải thiện công nhân ít chịu ảnh hưởng của nóng 

và bụi như ở lò vòng, lò đứng. 

 Sau khi sản phẩm ra khỏi lò nung, các xe goong được chuyển ra khỏi lò, 

công nhân phân loại, xếp dỡ lên balet, lên xe. Xe gòng được làm vệ sinh, sửa 

chữa (nếu cần) và chuyển về khu vực tạo hình để tiếp tục qui trình. 

1.3.3. Sản phẩm của Cơ sở: 

Sản phẩm là  gạch tuynen 6 lỗ lớn: 15 triệu viên/năm và gạch thẻ: 5 triệu 

viên/năm 
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Hình 1.2. Hình ảnh sản phẩm Gạch tuynen của cơ sở 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của Cơ sở: 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu: 

Nguồn nhiên liệu: Nhiên liệu được sử dụng tại nhà máy là than cám, Điện, 

củi trấu.  

Các loại nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất của Nhà 

máy Gạch Tuynen Ninh Hòa năm 2024 như sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu trung bình của Cơ sở trong thời gian qua 
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TT Nguyên, vật liệu Đơn vị Khối lượng Nguồn cung cấp 2024 

1 Đất sét m3/năm 15.900 

Công ty TNHH ĐT và TM 

DV Tín Hưng 
Công ty TNHH MTV THT 
Tiến Thành 

2 Than cám Tấn/năm 3.494 
Công ty TNHH Thương 

Mại – VLXD Hoàng Thông 
Công ty TNHH Hùng Khởi 

3 Củi trấu Kg/năm 157.590 Lê Tấn Thành 

4 Điện KW/năm 500.000 Điện lưới quốc gia 

Ngoài ra trong thời gia đến cơ sở sẽ bổ sung thêm một số nguyên liệu vào 

quá trình sản xuất gạch như: đất đồi, đất đỏ, xỉ than, xỉ tro bay ( nguồn nguyên 

liệu này đảm bảo nằm ngoài danh mục chất thải nguy hại) Nguyên liệu là tro bay, 

xỉ được mua từ các cơ sở, đại lý, nhà máy trên thị trường Việt Nam.  

Đất nguyên liệu được thu mua từ các mỏ đất có giấy phép còn hiệu lực trên 

địa bàn các huyện lân cận như: Đại Lộc, Duy xuyên.  

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Trong giai đoạn hoạt động, điện chủ yếu phục vụ cho máy móc thiết bị sản 

xuất và điện thắp sáng. Căn cứ theo hoá đơn tiền điện thực tế của Cơ sở thì công 

suất tiêu thụ điện trung bình của Cơ sở như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở năm 2024 

Tháng Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở 

Tháng 1 72.244 kWh 

Tháng 2 3.068 kWh 

Tháng 3 44.566 kWh 

Tháng 4 82.394 kWh 

Tháng 5 107.325kWh 

Tháng 6 133.351kWh 

Tháng 7 145.854kWh 
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Tháng Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở 

Tháng 8 158.040 kWh 

Tháng 9 144.995 kWh 

Tháng 10 131.707 kWh 

Tháng 11 125.135 kWh 

Tháng 12 120.976 kWh 

Trung bình 1.269.655 kWh 

Nguồn cung cấp điện cho Cơ sở được lấy từ lưới điện tại khu vực qua trạm 

biến áp đặt trong khuôn viên Cơ sở. 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nước 

Trong thời gian qua, Cơ sở sử dụng nước cho các hoạt động: sinh hoạt vệ 

sinh của cán bộ công nhân viên (40 người), nấu ăn, dùng cấp ẩm nguyên liệu, vệ 

sinh xưởng... Tổng khối lượng nước sử dụng tại Cơ sở trung bình khoảng 7,8 

m3/ngày.đêm. Trong đó nước dùng cho sinh hoạt trung bình khoảng 1,8 

m3/ngày.đêm, nước dùng để cấp ẩm nguyên liệu khoảng 5 m3/ngày.đêm và nước 

tưới, rửa đường 1 m3/lần. Nhu cầu sử dụng nước thực tế tại cơ sở cụ thể như sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy 

TT Mục đích 
Tổng cộng 

(m3/ngày.đêm) 

1 Nước cấp hoạt động sinh hoạt  1,8 

2 Nước cấp hoạt động sản xuất 5 

3 Nước tưới, rửa đường 1 

TỔNG CỘNG 7,8 

* Nguồn cấp nước: Nguồn nước ngầm từ các giếng khoan của cơ sở. Cơ sở 

có 03 giếng khoan, trong đó 02 giếng sử dụng cho mục đích sinh hoạt và 01 giếng 

sử dụng cho các hoạt động sản xuất và tưới rửa đường. 

1.5. Các thông tin khác liên quan 

1.5.1. Thông tin của Cơ sở 

Nhà máy Gạch Tuynen Ninh Hòa được xây dựng tại CCN Cẩm Sơn, xã Điện 

Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Xã Điện Tiến là một xã nằm về phía Bắc 
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của thị xã Điện Bàn trên trục lộ DT 605 đã được bê tông hóa, dự án nằm cách 

quốc lộ 1A khoảng 7km, cách KCN Điện Nam - Điện Ngọc 15km, cách thành 

phố Đà Nẵng 15km nên rất thuận lợi trong công tác vận chuyển hàng hóa, nguyên 

vật liệu. Tổng diện tích dự án: 45.076,4m2. 

Vị trí tiếp giáp: 

- Phía Bắc giáp với đường bê tông 

- Phía Tây giáp với xí nghiệp gạch Tân Hưng Thịnh 

- Phía Đông giáp với thổ cư và đất trồng rừng 

- Phía Nam giáp với đất trống 

 

Hình 1.3. Vị trí của Cơ sở trên bản đồ vệ tinh 

1.5.2. Các hạng mục đầu tư của Cơ sở 
a. Các hạng mục công trình chính của Cơ sở được thống kê như sau: 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình hiện tại của Cơ sở 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Năm hoàn 

thành 
1 Văn phòng 72 2007 

2 
Nhà bao che lò nung, hầm sấy, 

phơi gạch mộc 
4.032 

2007 

Vị trí Nhà 

máy gạch 
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STT Hạng mục Diện tích 

(m2) 
Năm hoàn 

thành 

3 
Nhà bao che chế biến tạo hình, 

phơi gạch mộc 1 
4.696 

2007 

4 Nhà ăn- nhà xe 305 2007 

5 Nhà vệ sinh 22,5 2007 

6 Nhà chế biến tạo hình mở rộng 1.950 2007 

7 
Nhà bao che, phơi chế biến tạo 

hình gạch mộc 2 
3.068,4 

2007 

8 Nhà bao che lò nung hầm sấy-2 2.772 2007 

9 Đất trống 28.158.5 2007 

 Tổng cộng 45.076,4  

1.5.3. Thông tin về máy móc thiết bị 

Để phục vụ cho sản xuất với tổng công suất của Nhà máy là 20 triệu 

viên/năm. Công ty đã tiến hành trang bị máy móc, thiết bị được sử dụng trong quá 

trình sản xuất Gạch Tuynen phù hợp với công suất thiết kế, cụ thể như sau: 

Bảng 1.5. Máy móc, thiết bị sử dụng của Nhà máy 

TT Tên thiết bị, máy móc      ĐVT Số lượng 

I. Hệ chế biến tạo hình 

1 Máy Cấp liệu Băng  B1200x5000 Cái 1 

2 Máy cán thỏi 1000x800x100 Cái 2 

3 Máy cán mịn 1000x800x100 Cái 1 

4 Máy nhào trộn 600 Cái 1 

5 Máy nhào lọc thủy lực NLTL 600 Cái 1 

6 
Máy nhào đùn chân không 

NDDCL600 (Hai trục nhào) 
Cái  1 

7 Tời cáp D14 Cái  5 

8 Tời xích D10 cái 14 

II. Hệ thống Robot lắp gạch 

1 Robot ABB IRB 8700/800 (Thụy cái 1 
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TT Tên thiết bị, máy móc      ĐVT Số lượng 

Điển) 

2 Máy giãn gạch cái 1 

3 Máy Đẩy gạch cái 1 

4 Hệ thống băng đai chuyển gạch Hệ 1 

5 Máy cắt Viên cái 1 

6 Băng tải tăng tốc cái 1 

7 Máy cắt thỏi cái 1 

8 Tay gắp gạch cái 1 

9 Máy đẩy gòong tự động cái 2 

10 Hệ thống điện động lực điều khiển hệ 1 

11 Hệ thống cung cấp khí nén hệ  1 

III. Thiết bị lò nung, hầm sấy 

1 Quạt hút khí thải lò nung Cái 2 

2 Quạt hút khí thải lò sấy Cái 2 

3 Quạt thu hồi khí nóng Cái 2 

4 Quạt làm nguội Cái 2 

5 Cửa lò kép bằng tời Cái 4 

6 Cửa mở bản lề Cái 4 

7 Kích thủy lực lò nung + sấy Cái 4 

8 Xe phà Chiếc 4 

9 Tời kéo goòng Cái 4 

10 Xe goòng Chiếc 609 

11 Tời nâng than Cái 2 

IV. Phần thiết bị phụ trợ 
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TT Tên thiết bị, máy móc      ĐVT Số lượng 

1 Máy biến áp Hệ thống 01 

2 Máy ủi      Chiếc 04 

3 Xe nâng Chiếc 04 

 V. Hệ thống Robot Gắp gạch 

1 Robot ABB IRB 8700/800 Cái 1 

2 Máy giãn gạch Cái 1 

3 Máy đẩy gạch Cái 1 

4 Hệ thống băng đai chuyển gạch Hệ 1 

5 Máy cắt Viên Cái 1 

6 Băng tải tăng tốc Cái 1 

7 Máy cắt thỏi Cái 1 

8 Tay gắp gạch Cái 1 

9 Máy đẩy goong tự động Cái 2 

10 Hệ thống điện động lực điều khiển Hệ 1 

11 Hệ thống cung cấp khí nén Hệ 1 

12 Lắp đặt hệ thống robot băng tải Hệ 1 

13 
Hướng dẫn chuyển giao công nghệ vận 

hành robot 
Hệ 1 

13 Vận chuyển thiết bị Hệ 1 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Tại khu vực Cơ sở hoạt động chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; 

quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam, phân vùng môi trường chưa được ban 

hành. 

Cơ sở được cơ quan chức năng cấp các văn bản pháp lý như sau: 

- Nhà máy gạch Tuynen Ninh Hòa đã được UBND thị xã Điện Bàn cấp giấy xác 

nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Dự án đầu tư mở rộng xây dựng nhà 

máy gạch Tuynen Ninh Hòa tại CCN Cẩm Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam tại số 1245/GXN-UBND ngày 12/10/2015 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng số BR 648872 ngày 9/7/2014 do Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam cấp. 

* Tình hình đầu tư hạ tầng tại khu vực: 

- Giao thông: 

Hệ thống giao thông tại khu vực đã được xây dựng hoàn chỉnh, thông suốt từ Cơ 

sở ra đường ĐT605 ở phía Đông cơ sở. 

- Hệ thống điện: 

Tại khu vực đã được đầu tư mạng lưới điện Quốc gia 22kV, Cơ sở đã lắp đặt 01 

trạm biến áp 1000kVA và 02 máy phát điện dự phòng công suất mỗi máy là 110 kVA. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

Nước mưa tại Cơ sở được thu gom theo mương dẫn có chiều rộng khoảng 0,7m 

và xả ra mương thoát nước phía Đông của nhà máy. 

- Hệ thống xử lý nước thải: 

Tại khu vực chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, nước thải 

sinh hoạt tại cơ sở được xử lý qua bể tự hoại. 

- Công tác quản lý chất thải rắn: 

Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở được thu gom, 

phân loại và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý đúng quy định. 

2.2. Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Quá trình hoạt động của Nhà máy phát sinh nước thải sinh hoạt từ hoạt động của 

công nhân và khí thải. 
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2.2.1. Đối với môi trường nước 

- Nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải sinh hoạt tại cơ sở phát sinh rất ít, khoảng 1,8 m3/ngày đêm. Lưu 

lượng phát sinh nước thải sinh hoạt thấp, do số lượng công nhân không nhiều và 

không ở lại thường xuyên tại cơ sở qua đêm, nước thải sau xử lý ở bể tự hoại. Sau khi 

thực hiện phương án đề xuất về xử lý nước thải tại chương III, nước thải của Cơ sở 

sau xử lý sẽ dẫn chảy vào mương tiêu thoát nước chung phía Đông của nhà máy.  

+ Mặt khác, thực hiện chương trình giám sát môi trường hằng năm, Công ty đã 

phối hợp với các đơn vị có chức năng thực hiên phân tích, đánh giá nồng độ các chất 

ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của Nhà máy Gạch Tuynen Ninh Hòa đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT. 

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng mương được bố 

trí xung quanh xưởng và được lắng cặn qua các hố ga sau đó thoát chảy vào mương 

tiêu thoát nước chung chạy ngang qua khu đất làm bãi chứa nguyên liệu và thoát vào 

mương thoát nước phía Đông của nhà máy. Từ khi hoạt động đến nay, mương thoát 

nước này tiếp nhận nguồn nước mưa chảy tràn của Cơ sở cùng với khu vực xung 

quanh và tiêu thoát tốt, chưa có tình trạng ngập úng xảy ra vào mùa mưa. 

2.2.2. Đối với môi trường không khí 

- Khả năng chịu tải của môi trường đối bụi và khí thải, tiếng ồn: Hoạt động sản 

xuất tại xưởng phát sinh bụi và khí thải từ hoạt động giao thông, vận chuyển nhập 

nguyên liệu, xuất hàng hóa, bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất… góp phần làm gia 

tăng hàm lượng bụi, khí thải, tiếng ồn trong môi trường không khí tại khu vực cơ sở. 

Tuy nhiên, trong quá trình sản suất Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu đến 

môi trường không khí. Đồng thời, xưởng nằm tại khu vực ít dân cư, không gian thông 

thoáng, có chất lượng nền không khí tương đối tốt nên khả năng tác động đến môi 

trường không khí tại khu vực xung quanh cơ sở là không nhiều. 

2.2.3. Đối với chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Hoạt động sản xuất tại Cơ sở phát sinh chất thải sinh 

hoạt như bao bì thùng carton, vỏ chai nhựa… cuối ngày công nhân thu gom vào các 

bao cột kín miệng và định kỳ đem ra phía trước nhà máy khi có xe đến thu gom, vận 

chuyển đi xử lý. Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng 

Nam thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt theo hợp đồng số 05/2015/HĐ 

ngày 17/12/2015. 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Các chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phát sinh tại cở sở hầu hết là được tận dụng như đất sét, than rơi vãi, gạch lỗi... 

được quay lại quy trình sản xuất; gạch vỡ, bể sau khi nung, trong quá trình bốc xếp... 

có tận dụng để san nền tại những khu vực thấp trũng hoặc cung cấp cho người dân, 

đơn vị có nhu cầu tận dụng san nền, làm đường giao thông nông thôn; tro xỉ than thải 

từ lò nung được cho người dân địa phương dùng làm phân bón hoặc hợp đồng với 

đơn vị có chức năng xử lý như đối với chất thải rắn thông thường.... Còn những chất 

thải công nghiệp thông thường khác không có giá trị sử dụng được thu gom và tập kết 
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về kho chất thải rắn thông thường để hợp đồng thu gom, xử lý như đối với chất thải 

rắn thông thường. Kho chất thải rắn công nghiệp thông thường của Cơ sở được bố trí 

trong nhà cạnh kho CTNH, có kết cấu nền bê tông, xung quanh bao bằng tường gạch, 

mái lợp tôn. Trong thời gian đến, gạch bị lỗi, gạch vỡ sẽ được Công ty thu gom và 

đưa vào lại quy trình sản xuất. 

+ Chất thải nguy hại như hại như giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang 

hỏng,… CTNH được tập kết vào các thùng rác có dán mã, biển báo và tập kết tại kho 

CTNH. Kho lưu giữ chất thải nguy hại là kho kín, có mái lợp tôn và có dán biển cảnh 

báo theo quy định. Công ty hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xử lý Môi trường 

Quảng Nam tại hợp đồng số 445/CTNH24 ngày 29/6/2024. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Công trình, biện pháp thu gom và thoát nước mưa 

Cơ sở đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách biệt hoàn toàn hệ thống thoát 

nước thải. 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái tại các mái 

nhà máy, khu làm việc, nhà ăn... được thu gom vào các máng xối đúc tại các vị trí của 

nhà máy. Sau đó theo đường ống nhựa PVC D114 chảy xuống mương thoát nước 

mưa chung của cơ sở. 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước mưa bề mặt: Nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

cơ sở được thu gom qua các hố ga thu gom nước mưa ( bố trí 3 hố ga xây dựng bằng 

bê tông cốt thép, kích thước 1m x 1m; bên trong có song chắn rác để tách rác) và theo 

hệ thống mương thoát nước sử dụng vật liệu BTCT có đường kính D700, tổng chiều 

dài 417m xung quanh nhà xưởng tự chảy và thoát ra mương thoát nước khu vực có 

tọa độ (Theo hệ toạ độ VN:2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30): 

X(m):1762742; Y(m): 545731).  

Ngoài ra, Cơ sở thường xuyên nạo vét hố gom, mương thu thoát nước (nhất là 

mùa mưa) để tăng khả năng thoát nước mưa tại Cơ sở. 

Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa tại Cơ sở như sau:  

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa tại Cơ sở 

Hình ảnh đường thu gom nước mưa của Cơ sở: 

Nước mưa từ mái 

công trình, nước 

mưa chảy tràn bề 

mặt  

Mương thu nước mương xung 

quanh nhà xưởng, nhà kho, văn 

phòng  

Hố gom 
(lắng cặn, cát)  

Mương tiêu thoát nước chung 

của khu vực 
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Hình 3.2. Mương thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 

Điểm thoát nước mưa của Cơ sở: 

 

Hình 3.3. Vị trí thoát nước mưa của Cơ sở 

  

Vị trí thoát 

nước mưa 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   
 Cơ sở: Nhà máy Gạch Tuynen Ninh Hòa 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Ninh Hòa 22 

Nước thải từ 

nhà vệ sinh 
Nước thải từ 

các lavobo, 

nhà tắm… 

Bể tự 

hoại 3 

ngăn 

Tách rác 

Công trình XLNT 

tâp trung 

Mương thoát nước chung  khu vực 

(Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B, K = 1) 

Nước thải 

nhà bếp 

Tách rác, 

tách dầu 

mỡ 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Mương thoát nước mưa Mương BTCT rộng 0,7m chiều dài 417m. 

3.1.2. Công trình thu gom, thoát nước thải  

a. Đối với nước thải sản xuất: 

Quá trình sản xuất của Cơ sở không làm phát sinh nước thải sản xuất. 

b. Nước thải sinh hoạt: 

Hiện nay, nước thải sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở bao gồm nước thải từ nhà vệ 

sinh được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Định kỳ 1 năm, Chủ dự án sẽ tiến 

hành thuê Công ty Môi trường đô thị hút vét lượng bùn cặn từ bể tự hoại đưa đến nơi 

quy định để xử lý. 

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, nước thải phát sinh của Cơ sở cần phải xử 

lý để đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt – QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B trước khi thải ra môi trường. Do đó, để đảm bảo thực hiện 

đúng theo quy định và nước thải luôn đạt quy chuẩn. Công ty xin đề xuất phương án  

bổ sung thu gom nước thải sinh hoạt của Cơ sở như sau: 

* Công trình thu gom và thoát nước thải: 

- Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của Cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.4. Phương án đề xuất sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải  
của Cơ sở 
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- Mạng lưới thu gom nước thải của Cơ sở: 

+ Nước thải nhà vệ sinh: Nước thải từ 02 khu nhà vệ sinh được thu gom và xử lý 

bằng 02 bể tự hoại 3 ngăn tương ứng (đã xây dựng sẵn), nước thải sau khi qua  bể tự 

hoại 3 ngăn sẽ tiếp tục được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D90mm tự chảy về 

công trình xử lý nước thải tập trung của Cơ sở. 

+ Nước thải từ bếp ăn: Nước thải từ nhà bếp sẽ được thu gom tự chảy vào bể 

tách mỡ. Phần nước thải sau khi qua bể tách mỡ được thu gom theo đường ống nhựa 

PVC D90mm và cùng với nước thải sau bể tự hoại tự chảy về công trình xử lý nước 

thải tập của Cơ sở. Phần mỡ thải được thu gom và xử lý như đối với chất thải rắn sinh 

hoạt thông thường. 

+ Nước thải từ rửa tay, rửa mặt: Nước thải từ hoạt động rửa tay, chân của 

CBCNV tại Cơ sở sẽ được thu gom theo đường ống nhựa PVC D90mm cùng với 

nước thải sau bể tự hoại và nước thải sau bể tách mỡ tự chảy về công trình xử lý nước 

thải tập trung của Cơ sở. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải của Cơ sở như sau: 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải của Cơ sở 

STT Nội dung Kích thước  

1 
Ống nhựa PVC thu gom nước thải sau bể tự hoại cùng 

nước thải nhà ăn sau bể tách mỡ và nước thải từ rửa tay, 

chân về công trình xử lý nước thải tập trung của Cơ sở. 
D = 90mm 

- Công trình thoát nước thải: Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ và 

nước thải sản xuất của Cơ sở tự chảy vào hệ thống thu gom nước thải chung của Cơ 

sở có kết cấu ống nhựa PVC D110mm, sau đó nước thải tự chảy ra mương thoát nước 

mương đất tại vị trí có tọa độ (Theo hệ toạ độ VN:2000, kinh tuyến trục 107045’, múi 

chiếu 3°): X(m):1762742; Y(m): 545731). 

Mương tiếp nhận nước thải của Cơ sở chỉ tiếp nhận nước mưa chảy tràn, nước 

thải sau xử lý của Cơ sở và các hộ dân lân cận sau đó tiêu thoát ra môi trường bên 

ngoài.  

3.1.3. Công trình xử lý nước thải 

* Công trình xử lý nước thải sơ bộ: 

- Xử lý nước thải từ khu nhà vệ sinh: 

Nước thải từ các khu nhà khu vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại 3 

ngăn (Nước thải → Ngăn chứa → Ngăn lắng → Ngăn lọc). Các bể tự hoại được đặt 

âm dưới mặt đất có bố trí nắp thăm, ống thông hơi, xây dựng bằng bê tông cốt thép. 
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Phần cặn lắng tại các bể tự hoại, Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng hút bùn đi xử lý 

theo quy định như đối với chất thải thông thường khi phần cặn đầy bể. 

- Xử lý nước thải từ nhà bếp: 

Nước thải từ nhà bếp có đặc điểm là chứa nhiều dầu mỡ và rác. Do đó, nước thải 

từ nhà bếp được tách rác, dầu mỡ cục bộ tại vị trí chế biến thức ăn và tự chảy về bể 

tách mỡ. Dầu mỡ có đặc tính nhẹ hơn nước nên sẽ nổi lên lớp mặt và định kỳ thu 

gom, xử lý cùng với rác thải sinh hoạt theo quy định, tránh hiện tượng chảy tràn dầu 

mỡ gây mất vệ sinh khu vực và tắc nghẽn đường ống thoát nước.  

Trong thời gian đến Cơ sở sẽ xây dựng 01 bể tách mỡ có kết cấu bê tông cốt 

thép để xử lý sơ bộ nước thải từ nhà bếp. Bể tách mỡ kết hợp lắng cặn gồm có 02 

ngăn. Nước thải từ nhà bếp bị nhiễm dầu mỡ được thu gom vào ngăn thứ nhất, tại đây 

cặn (cát) lắng xuống và lớp dầu trên mặt được giữ lại. Nước sau khi được vớt dầu mỡ 

và lắng cát được dẫn qua ngăn chứa sau đó cùng với nước thải sau bể tự hoại số 01 và 

số 02 (tại khu vực văn phòng và khu nhà nghĩ công nhân) tự chảy theo đường ống 

nhựa PVC về công trình xử lý nước thải tập trung của Cơ sở. 

Phần dầu mỡ định kỳ 6 tháng/lần, Cơ sở thu gom và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng xử lý theo quy định như đối với chất thải thông thường. 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại, bể tách mỡ của Cơ sở 

TT Hạng mục Kích thước Số lượng Thể tích 

(m3) Ghi chú 

1 
Bể tự hoại số tại 

nhà vệ sinh nam 

nữ 
(2,0x1,0x1,5)m 2 3 Đã xây dựng 

3 Bể tách mỡ (1,0x0,5x0,8)m 1 0,4 
Đề xuất xây 

mới 

 * Công trình xử lý nước thải tập trung: 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ được dẫn về công trình xử lý nước thải của 

Cơ sở sẽ được đầu tư với quy trình công nghệ xử lý như sau: 
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Hình 3.5. Mô hình bể Bastaf 5 ngăn cải tiến kết hợp bể khử trùng của Cơ sở 

* Thuyết minh: Bể Bastaf là bể phản ứng kỵ khí với các vách ngăn mỏng và 

ngăn lọc kỵ khí dòng hướng lên, có chức năng xử lý nước thải sinh hoạt và các loại 

nước thải khác có thành phần tính chất tương tự như nước thải sinh hoạt. 

- Quy trình công nghệ: 

Nguyên tắc, nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn 

lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng 

nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển 

động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn 

hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật 

hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men 

kiềm). Bastaf cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi 

lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm 

sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của 

lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước.  

Bể Bastaf đã được các cơ quan quan trắc trong phòng thí nghiệm cũng như trong 

môi trường thực tế cho thấy hiệu suất xử lý chất cặn bã của bể tự hoại từ 2 – 3 lần, 

hoạt động ổn định ngay cả khi dao động nồng độ và lưu lượng chất thải đầu vào lớn 

so với hệ thống thông thường cụ thể như: Hàm lượng chất lơ lửng SS đạt 75%, theo 

COD đạt 75 – 90%, theo BOD5 đạt 71 – 85%, TSS đạt 75 –  95%. (Theo nguồn tài 

liệu Bể phốt tự hoại cải tiến Bastaf của PGS.TS Nguyễn Việt Anh). 

Cơ sở dự kiến xây dựng công trình XLNT tập trung (bể Bastaf 5 ngăn) có kích 

thước bể đề xuất: dài x rộng x sâu = (2,25 x 2,0 x 2,5)m, chia thành 05 ngăn. Nước 

thải sau khi qua bể Bastaf 05 ngăn được dẫn qua bể khử trùng có thể tích 0,5 m3, kích 

thước: dài x rộng x sâu = (1,0 x 0,5 x 1,0)m để khử các vi sinh vật có hại trong nước 

thải trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận. Hóa chất khử trùng là Clorine dạng viên. 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là mương thoát nước chung tại khu vực. 

Mương là nơi tiêu nước chung của khu vực, nước tại đây không sử dụng cho tưới 

tiêu, sinh hoạt nên mương thoát nước chung là nơi tiếp nhận nguồn nước thải đã qua 

xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN14:2008/BTNMT (cột B, K = 1,2) của Cơ sở là phù hợp 

với điều kiện thực tế tại địa phương. 

- Bùn thải phát sinh từ bể Bastaf 5 ngăn sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến 

hút đi xử lý khi bể đầy. 

- Tính toán kích thước các bể xử lý nước thải: 

Dân số tính toán: N = k*n  

Trong đó:  
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+ k: số người lao động của Cơ sở: 40 người. 

+ n: Hệ số an toàn, lấy k = 1,2. 

Vậy N = 40 x 1,2 = 48 người 

Tổng dung tích của bể gồm tổng dung tích ướt (dung tích hữu ích) và dung tích 

an toàn (phần dung tích lưu không tính từ mặt nước lên tấm đan nắp bể). 

Dung tích ướt của bể gồm dung tích vùng tách cặn Vn; dung tích vùng phân huỷ 

cặn tươi Vb; dung tích vùng lưu giữ bùn đã phân huỷ Vt. 

Dung tích vùng tách cặn Vn: 

V

n 
= 

a * 

N * tn = 
50 * 48 

* 1 

1000 1000 

 = 2,3 m3. 

Trong đó: 

a: Lượng nước thải (lít/người/ngày.đêm) 

N: Dân số. 

tn: Thời gian lưu nước tối thiểu trong vùng lắng (chọn T là 01 ngày). 

- Dung tích vùng phân hủy cặn tươi: 

V

b 
= 

0,5 * 

N * tb = 
0,5 

*48* 33 

1000 1000 

 = 0,8 m3. 

Trong đó: 

N: Dân số 

tb: Thời gian cần thiết để phân huỷ cặn theo nhiệt độ, chọn nhiệt độ nước 

thải bằng 300C, tb=33. 

- Dung tích vùng lưu giữ bùn đã phân huỷ Vt: 

V

t 
= 

r * N * 

T = 
40 * 48 

* 3 

1000 1000 

 = 5,76 m3. 

Trong đó: 
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r: lượng cặn đã phân huỷ tích luỹ của 1 người trong 1 năm. Với bể xử lý tự 

hoại nước đen và nước xám: r= 40l/(người.năm); Bể tự hoại chỉ xử lý nước đen 

từ khu vệ sinh: r = 30l/(người.năm). 

N: là dân số. 

T: khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn, T = 03 năm. 

- Như vậy thể tích tổng cộng của bể Bastaf: 

V = Vn + Vb + Vt = 2,3 + 0,8 + 5,76 = 8,86 m3. 

 Vậy, Chủ cơ sở sẽ xây dựng bể Bastaf 5 ngăn có tổng dung tích 9 m3/ngày.đêm. 

- Thông số kỹ thuật của bể xử lý nước thải sinh hoạt của Cơ sở: 

+ Diện tích cần thiết để đặt bể tự hoại: S = V/h = 9/2,0 = 4,5 (m2). 

 Trong đó: h là chiều cao cần thiết cho bể hoạt động: 2,0 (m). 

+ Chọn bề ngang bể B = 2 m. 

+ Chiều dài cần thiết cho bể L = S/B = 4,5/2 = 2,25 (m). 

+ Kích thước bể được chia thành 5 ngăn, kích thước cụ thể như sau: 

Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật của công trình xử lý nước thải tập trung của Cơ sở 

TT Nội dung Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 Ngăn 4 Ngăn 5 Bể khử 

trùng 
1 Chiều sâu xd 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 
a Chiều sâu bảo vệ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

b 
Chiều sâu công 

tác 
2 2 2 2 2 

1 

2 Diện tích xd 2,25 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 
3 Chiều dài 2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 
4 Chiều rộng 1,125 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
5 Thể tích công tác 4,5 1,2 1,2 1,2 1,2 0,5 

- Vị trí xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung của Cơ sở: 

Công trình xử lý nước thải tập trung của Cơ sở dự kiến sẽ bố trí bên cạnh công 

trình nhà vệ sinh tại phân xưởng sản xuất của Cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: 4 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép môi trường. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi và các khí thải phát sinh từ hoạt động của các 

phương tiện giao thông vận tải 

Đối với bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông 

vận tải, Cơ sở không có công trình xử lý và chỉ áp dụng các biện pháp giảm thiểu, cụ 

thể: 
-  Bê tông hóa đường giao thông nội bộ. Hằng ngày bố trí nhân viên quét dọn 

khuôn viên của Cơ sở. 
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- Các xe ra vào Cơ xở yêu cầu tốc độ chậm, tắt máy khi ngừng đổ xe, đối với xe 

hai bánh của cán bộ công nhân viên yêu cầu tắt máy, xuống xe khi vào Cơ sở. 

3.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

- Nguồn phát sinh: Quá trình sấy và nung từ việc sử dụng nguyên nhiêu liệu than 

cám và củi sẽ phát sinh bụi và khí thải. 

- Đánh giá tác động: 

Thành phần khí thải phát sinh trong quá trình sấy và nung gạch của Cơ sở chủ 

yếu là bụi, CO, NO2, SO2. Để sản xuất 20 triệu viên gạch/năm cần sử dụng 3.494 tấn 

than cám và 157,590 tấn củi trấu. Vậy tổng khối lượng than và củi đốt trong lò nung 

là 3.651 tấn/năm tương đương với khoảng 416kg/giờ. 

 Theo GS.TS. Trần Trọng Kính, “Môi trường trong sản xuất Gạch”, Nhà xuất 

bản Giáo dục Hà Nội, 2001, cho thấy rằng: trung bình 1 nhà máy Gạch Tuynen sử 

dụng công nghệ nung, nếu sử dụng 1 tấn than cám Quảng Ninh/1h thì nồng độ các 

chất ô nhiễm phát sinh ra trong môi trường không khí như sau: 

Bảng 3. 5. Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm khí thải từ lò nung 

TT Chất ô 
nhiễm 

Tải lượng 
(g/s) 

Nồng độ 
(mg/m3) 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

1 Bụi 4,017 1886 200 

2 SO2 2,16 1015 500  

3 NOx 0,468 219 850 

4 CO 6,2 2911 1000 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Qua kết quả tính toán, nồng độ bụi và các khí thải trong lò nung hầu 

như lớn hơn quy chuẩn cho phép nên Chủ cơ sở cần phải có biện pháp xử lý khí thải  

từ sấy và lò nung trước khi thải ra môi trường. 

- Biện pháp thu gom, xử lý:  

Theo tình hình hoạt động thực tế tại Nhà máy, khói thải phát sinh từ bộ phận sấy 

và lò nung được thu gom và thoát ra ngoài theo hệ thống quạt hút và ống khói. Tuy 

nhiên, theo kết quả tính toán tải lượng và nồng độ khí thải trong lò nung tham khảo ở 

bảng trên cho thấy nồng độ bụi và khí thải phát sinh trong lò nung hầu hết đều vượt 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - 
QCVN 19:2009/BTNMT. Do đó, bụi, khí thải từ quá trình sấy và lò nung của Cơ sở 

cần phải được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   
 Cơ sở: Nhà máy Gạch Tuynen Ninh Hòa 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Ninh Hòa 29 

bụi và các chất vô cơ – QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 0,9; Kv = 1,0) trước 

khi thải ra môi trường. Do vậy, chúng tôi xin đề xuất phương án xử lý bụi, khí thải lò 

nung của Cơ sở như sau: 

 

                      Hình 3.4. Sơ đồ thu gom xử lý khí thải lò đốt của Cơ sở 

Thuyết minh: 

Dòng bụi, khí thải tại lò nung sẽ được quạt hút đẩy qua cùng dòng khí của lò sấy 
theo đường dẫn khí có đường kính D700mm, khí thải của lò nung và lò sấy sẽ được 
dẫn qua đường ống có đường kính D900mm đi đến Cyclon. Cyclon là thiết bị hình 
trụ chữ nhật có miệng dẫn khí vào ở phía trên. Không khí vào cyclon sẽ được dẫn 
chảy xoáy theo đường xoắn ốc dọc bề mặt trong của vỏ hình trụ. Xuống tới phần 
phễu, dòng khí sẽ chuyển động ngược lên trên theo đường xoắn ốc và qua ống tâm 
thoát ra ngoài. Hạt bụi trong dòng không khí chảy xoáy sẽ bị cuốn theo dòng khí vào 
chuyển động xoáy. Lực ly tâm gây tác động làm hạt bụi sẽ rời xa tâm quay và tiến về 
vỏ ngoài cyclon. Đồng thời chịu tác động của sức cản không khí theo chiều ngược 
với hướng chuyển động, kết quả là hạt bụi dịch chuyển dần về vỏ ngoài của cyclon, 
va chạm với nó, sẽ mất động năng và rơi xuống phễu thu. Ở đó, hạt bụi đi qua thiết bị 
xả đi ra ngoài. Cyclon này hiệu suất lọc hạt bụi ≤ 5 µm đạt tới 85 ÷ 90%. Các loại 
cyclon này thường có cánh xoắn ở miệng vào với góc nghiêng 25-300C. Còn phần khí 
bị hút bởi quạt hút ly tâm được đưa đến tháp hấp thụ. Khí thải được đưa vào tháp từ 
dưới lên, nước vôi được phun ngược chiều với dòng khí thải. Sau khi ra khỏi tháp hấp 
thụ, dòng khí sạch được dẫn vào ống khói tập trung và thải vào môi trường.  

Khí thải đạt tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT,  

cột B (Kp=0,9; Kv=1,0) 
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Phần cặn lắng lọc được đưa vào bể tuần hoàn để lắng, lọc. Nước sạch được tuần 
hoàn đưa trở lại tháp hấp thụ, cặn lắng định kỳ 01 tháng/lần, được thải thu gom vào 
bao, cột kín miệng, tập trung về kho chất thải thông thường khi khối lượng đủ lớn sẽ 
thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định. 

Tro xỉ than thải từ lò đốt và tro tại xyclon của hệ thống xử lý khí thải lò sấy và 
nung được thu gom hằng ngày vào bao, buộc kín miệng sau đó tập kết về kho chất 
thải rắn thông thường và cho người dân địa phương dùng làm phân bón hoặc hợp 
đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý như đối với chất thải rắn thông thường. 

Với hiệu suất xử lý lý bụi, khí thải của xyclone khoảng 90-95% đối với bụi và 
tháp hấp thụ khoảng 70% đối với khí độc hại thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khí 
thải lò nung sau xử lý đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ – QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 0,9; Kv 
= 1,0).  

Nhà máy có 2 vị trí cần lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tại 2 nhà xưởng (nhà 
xưởng 1 và nhà xưởng 2) với quy mô và công suất tương đương nhau. 

- Thông số kỹ thuật tại 1 nhà máy dự kiến: 

+ Quạt hút: 01 quạt hút ly tâm, lưu lượng: 42.000 m3/h 

+ Cyclon :  01 Cyclon có chiều cao 3-4m; đường kính 1.600mm-1.800mm. 

+ Tháp hấp thụ: 01 tháp 

Chiều cao tháp: 3.500mm - 3.800mm.   

Đường kính tháp: 1.400mm - 1.600mm. 

+ Hóa chất sử dụng: Ca(OH)2.  

+ Ống khói: Chiều cao: 20m, đường kính  đáy 1.800mm, đường kính ngọn: 
1.400mm (đã xây dựng) 

- Thời gian thực hiện: 4 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép môi trường. 

Bảng 3. 6. Danh mục máy móc, thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý khí thải 

TT Danh mục máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng 

1 Đường khói dẫn D1800 chiều cao 20m Bộ 2 

2 Cyclon lọc bụi đường kính D1.600mm- D1800mm Bộ 2 

3 
Quạt hút: 

- Lưu lượng: 42.000 m3/h 
Bộ 2 

4 Tháp hấp thụ: Bộ 2 
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TT Danh mục máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng 

Chiều cao tháp: 3.500mm - 3.800mm. 

Đường kính tháp: 1.400mm - 1.600mm. 

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ các nguồn ô nhiễm khác 

a. Biện pháp giảm thiểu nhiệt thừa trong phân xưởng sản xuất 

Công ty đã thực hiện các biện pháp tổng hợp để giảm thiểu tác động của lượng 

nhiệt thừa phát sinh từ quá trình sản xuất: 

- Thiết kế nhà xưởng thông thoáng, có kết cấu mở nên tận dụng sự chênh lệch áp 

suất không khí bên trong và ngoài phân xưởng, đảm bảo thông gió cho phân xưởng 

và chiếu sáng đủ độ rọi phù hợp với tính chất công việc. 

- Lò đốt được xây dựng đúng quy cách, dùng vật liệu cách nhiệt và không để 

nhiệt thoát ra ngoài. 

Tại các khu vực có nhiệt độ cao như miệng lò, công nhân được trang bị thiết bị 

bảo hộ lao động để tránh nhiệt, có khẩu trang than hoạt tính lọc bụi. 

- Bố trí quạt mát cục bộ tại các công đoạn sản xuất cho công nhân trong những 

ngày nắng, nóng. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên: khẩu 

trang, găng tay, quần áo bảo hộ... 

- Bố trí dây chuyền công nghệ, máy, thiết bị đảm bảo khoảng cách an toàn. 

b. Biện pháp giảm thiểu bụi tại khu vực tập kết nguyên vật liệu 

- Trang bị khẩu trang, găng tay cho công nhân làm việc tại Cơ sở. 

- Bê tông hóa sân và hệ thống giao thông nội bộ trong Cơ sở. 

- Than cám, củi trấu được tập kết trong nhà, gần khu vực dây chuyền sản xuất 

của Cơ sở. 

- Bố trí khu vực tập nguyên liệu kết xỉ tro bay, xỉ than, xỉ sắt, than cám, củi tại 

kho chứa than và phun nước cấp ẩm trong quá trình lưu chứa và sử dụng để tránh bụi 

phát tán ra khu vực xung quanh, đảm bảo môi trường làm việc tốt cho công nhân. 

- Thường xuyên tiến hành vệ sinh công nghiệp tại các khu dễ phát sinh bụi (sân, 

đường nội bộ, bãi chứa sản phẩm, nguyên liệu…) cũng như tiến hành phun nước tưới 

ẩm nhằm hạn chế bụi phát tán. 

c. Biện pháp giảm thiểu mùi hôi tại khu vực lưu giữ chất thải, khu nhà vệ sinh 

Cơ sở phát sinh mùi tại khu vực lưu giữ chất thải thông thường, khu vực nhà vệ 

sinh. Tại mỗi khu vực, chủ Cơ sở đã có các biện pháp xử lý mùi hôi cụ thể như sau: 
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- Đối với khu vực kho lưu giữ chất thải rắn thông thường: Bố trí nhân viên dọn 

dẹp, vệ sinh hằng ngày; các thùng chứa rác được trang bị đều có nắp đậy kín tránh 

phát tán mùi hôi; định kỳ vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Đối với mùi tại khu vực nhà vệ sinh: Thường xuyên vệ sinh các khu nhà vệ 

sinh trong Cơ sở; lắp đặt hệ thống thoát khí bể tự hoại; hút cặn trong bể tự hoại đi xử 

lý khi cặn trong bể đầy. 

d. Biện pháp giảm thiểu đối với máy phát điện dự phòng 

Cơ sở có 02 máy phát điện dự phòng với công suất 110KVA. Máy phát điện chỉ 

hoạt động khi có sự cố mất điện nên không hoạt động thường xuyên. Để giảm thiểu tác 

động, chủ Cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau: 

+ Khí thải từ máy phát điện dự phòng (sử dụng dầu Diesel) chỉ xả khi máy hoạt 

động. Không yêu cầu hệ thống xử lý khí thải, nhưng nhiên liệu phải đáp ứng yêu cầu 

chất lượng theo quy định pháp luật. Vị trí máy phát điện dự phòng tọa lạc tại (theo hệ 

VN2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30) 

• Máy phát điện 1: X(m): 1762848; Y(m): 545626. 

• Máy phát điện 2: X(m): 1762837; Y(m): 545707. 

+ Vận hành máy phát điện đúng công suất và theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. 

+ Cách ly khu vực máy phát điện dự phòng với khu vực làm việc. 

+ Thường xuyên kiểm tra và định kỳ bảo dưỡng máy phát điện để đảm bảo hoạt 

động hiệu quả. 

3.3. Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

(CTRTT) 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà bếp, văn phòng, khu vực vệ 

sinh, như: Thức ăn thừa, rau, củ, giấy bìa, chai nhựa… với tổng khối lượng chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh trung bình 20 kg/ngày. Cơ sở tiến hành thu gom, phân loại 

như sau: 

- Các chất thải có thể tái chế (như chai nhựa, giấy bìa…): được thu gom vào bao 

nhựa buộc kín miệng để tạm tại khu vực nhà ăn và tận dụng bán phế liệu. 

- Các chất thải là thức ăn thừa, rau, củ thải… được thu gom vào thùng rác có nắp 

đậy kín và cho người dân địa phương làm thức ăn gia súc. 

- Các chất không còn giá trị sử dụng như bao bì, chất thải vô cơ… được thu gom 

bỏ vào bao nhựa buộc kín miệng và  hợp đồng thu gom xử lý theo quy định.  
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Định kỳ 1 lần/tuần vào chủ nhật hằng tuần xe chuyên dụng của Công ty Cổ phần 

Môi trường Đô thị Quảng Nam đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định (Hợp 

đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt số 05/2015/HĐ ngày 

17/12/2015.). 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại Cơ sở 

trong quá trình sản xuất bao gồm: nguyên liệu rơi vãi, gạch bị lỗi, gạch vỡ, bể; tro xỉ 

than từ lò đốt viên nén gỗ; bụi tro thu hồi tại thiết bị xyclon và cặn lắng trong bể hấp 

thụ từ hệ thống xử lý khí thải... với tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh trung bình 

là: 02 tấn/năm.  

- Biện pháp, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: Chất 

thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại Cơ sở được thu gom và xử lý trong 

ngày, cụ thể: 

+ Nguyên liệu rơi vãi: đất sét, than rơi vãi tại dây chuyền công nghệ sản xuất được 

thu gom sau mỗi ca làm việc và tập trung về khu tập kết nguyên liệu để tiếp tục đưa vào 

quy trình sản xuất. 

+ Gạch lỗi như gạch nung chưa đủ độ chín... sẽ được thu gom tập trung và xếp 

vào xe goòng để thực hiện lại quy trình nung cùng với mẻ nung mới. 

+ Gạch vỡ, bể sau khi nung, trong quá trình bốc xếp... có khối lượng phát sinh 

khoảng 2 tấn/năm (ước tính khi Cơ sở hoạt động tối đa công suất) được thu gom tập 

kết về khu vực đất trống của Cơ sở và tận dụng để san nền tại những khu vực thấp 

trũng trong khuôn viên Cơ sở và cung cấp cho người dân hoặc đơn vị có nhu cầu tận 

dụng san nền, làm đường giao thông nông thôn. Trong thời gian đến, dự kiến các sản 

phẩm gạch vỡ, bể sau khi nung sẽ được đưa vào lại quy trình sản xuất. 

+ Tro xỉ than thải và tro tại xyclon của hệ thống xử lý khí thải lò sẽ được thu 

gom hằng ngày buộc kín miệng sau đó tập kết về kho chất thải rắn thông thường và 

cho người dân địa phương dùng làm phân bón hoặc hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý như đối với chất thải rắn thông thường.  

+ Cặn lắng từ quá trình xử lý khí thải định kỳ 01tháng/lần sẽ được thu gom và 

tập kết về kho chất thải rắn thông thường để xử lý như đối với chất thải rắn thông 

thường. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Nguồn phát sinh: 

- CTNH phát sinh bao gồm: dầu thải, giẻ lau thải dính thành phần nguy hại thải, 

bóng đèn huỳnh quang thải, dầu mỡ thải… với khối lượng phát sinh ước tính khoảng 

36kg/năm.  
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b. Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý: 

- Các loại chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, phân loại ngay tại nguồn 

và lưu trữ bằng các dụng cụ riêng biệt đối với từng loại chất thải: 

+ Chất thải nguy hại dạng lỏng (như dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng, sữa 

chữa máy móc thiết bị): Được phân loại, thu gom vào các can có nắp đậy, sau đó tập 

kết về kho chứa chất thải nguy hại để lưu trữ tạm thời trước khi chuyển giao cho đơn 

vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

+ Chất thải nguy hại dạng rắn (như bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau, găng tay 

dính dầu mỡ, bao bì chứa thành phần nguy hại….): Được thu gom và lưu trữ trong 

các thùng phuy theo quy định, sau đó tập kết về kho chứa chất thải nguy hại để lưu 

trữ tạm thời trước khi chuyển giao cho đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý. 

Cơ sở đã bố trí thùng rác và một số loại thùng sắt có nắp đậy để lưu giữ chất thải 

nguy hại. 

- Kho lưu giữ CTNH nằm cuối phân xưởng sản xuất ở phía Đông của Cơ sở, 

diện tích 10m2. Kho lưu giữ CTNH cơ bản đáp ứng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: Có 

biển cảnh báo trước kho, mái lợp tôn, tường bao bằng gạch, nền đổ bê tông và có bố 

trí ngăn chống tràn và hố gom cho khu vực để chất thải dạng lỏng, có tên, mã CTNH 

và biển cảnh báo trên các thùng chứa. 

Công ty hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xử lý Môi trường Quảng Nam tại 

hợp đồng số 445/CTNH24 ngày 29/6/2024. 

Danh mục CTNH của Cơ sở như sau:  

Bảng 3. 7. Danh mục chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở  

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số 

lượng 
(kg) 

Phương 

pháp xử 

lý(i) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận 

CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh 
quang thải 

16 01 06 06 
Nghiền, HR, 

CL 

Công ty TNHH 
MTV Xử lý Môi 

trường Quảng 
Nam 

2 

Chất hấp thụ, bã lọc, 
vật liệu lọc, giẻ lau, 
vải bảo vệ bị nhiễm 
các thành phần nguy 
hại 

18 02 01 12 

TĐ, HR 

3 
Bao bì thải có chứa 
thành phần nguy hại 

17 02 03 18 
TĐ, HR 
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Tổng cộng - 36kg - 

 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Quá trình hoạt động của Cơ sở có phát sinh tiếng ồn, độ rung từ các nguồn sau: 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực Cơ sở. 

- Hoạt động của hệ thống máy móc thiết bị tại dây chuyền sản xuất gạch Tuynen 

trong phân xưởng sản xuất: hệ thống máy cán, băng tải, máy cắt gạch, máy nhào, các 

quạt hút tại lò nung, sấy. 

- Hoạt động của xe múc, xe ủi tại bãi tập kết nguyên liệu. 

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung từ các nguồn trên, Cơ sở áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Máy móc, thiết bị được lắp đặt gối để giảm ồn và chống rung tại khu vực đặt 

máy cắt gạch, máy nhào trộn và các máy móc, thiết bị khác. 

- Vận hành máy móc, thiết bị đúng quy trình kỹ thuật, đúng công suất hoạt động. 

- Định kỳ 06 tháng/lần thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc 

trong dây chuyền sản xuất cũng như các máy móc, thiết bị phụ trợ đặc biệt là bảo 

dưỡng các loại máy móc dễ phát sinh tiếng ồn lớn như tra dầu mỡ, bôi trơn các ổ trục, 

thay thế các thiết bị hư hỏng để hạn chế tiếng ồn. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ cho công nhân: găng tay, mũ bảo hộ… 

* Máy phát điện dự phòng: 

Cơ sở có 02 máy phát điện được đặt tại khu vực sản xuất của nhà máy tọa độ vị 

trí thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30) 

+ Máy phát điện 1: X(m): 1762848; Y(m): 545626. 

+ Máy phát điện 2: X(m): 1762837; Y(m): 545707. 

Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn khi máy phát điện dự phòng hoạt động, chủ 

Cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Chọn máy phát điện chất lượng cao: Máy phát điện dự phòng được chọn lựa là 

loại máy hiện đại, chất lượng tốt, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và giảm thiểu 

tiếng ồn phát sinh. 

- Cách ly khu vực máy phát điện: Máy phát điện dự phòng được đặt cách ly 

hoàn toàn với các khu vực khác của nhà máy, nhằm giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng 

đến cán bộ công nhân viên. 
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- Kiểm tra và bảo trì định kỳ: Các thông số kỹ thuật của máy phát điện được 

kiểm tra thường xuyên. Chỉ sử dụng nhiên liệu phù hợp và đảm bảo máy phát điện 

hoạt động trong tình trạng tốt nhất để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt 

động của Cơ sở 

3.6.1. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với 

công trình xử lý bụi, khí thải lò nung, sấy 

Quá trình vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải lò nung, sấy của Cơ sở có thể 
gặp một số sự cố như: 

- Khói thải có màu đen. 

- Trong khí thải có nhiều bụi tro. 

Tại Cơ sở không có công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ 
thống xử lý khí thải mà chỉ áp dụng các biện pháp để phòng ngừa và ứng phó các sự 
cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải lò nung, cụ thể: 

- Thường xuyên kiểm tra độ ẩm của nguồn nhiên liêu và thông báo giải pháp 
khắc phục cho nhà cung cấp nếu nguồn nhiên liệu không đảm bảo. 

- Thường xuyên kiểm tra duy trì nhiệt độ buồng đốt ổn định để đảm bảo nhiên 
liệu được đốt cháy hoàn toàn. 

- Hằng ngày kiểm tra các thiết bị xử lý bụi, khí thải lò nung, mức nước và lượng 
hóa chất sử dụng tại bể hấp thụ nhằm bảo đảm sự ổn định của hệ thống. 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 
chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng. 

- Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân 
sửa chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố lớn, sửa chữa thời gian dài, sẽ 
cho dừng sản xuất cho đến khi khắc phục được sự cố, bảo đảm không được gây ô 
nhiễm môi trường không khí; đồng thời báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp 
khắc phục kịp thời.  

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ  

- Thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức về phòng chống 

cháy nổ cho người lao động. Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy nơi sản xuất, 

làm việc và yêu cầu cán bộ công nhân viên nhà máy nghiêm túc thực hiện. 
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- Kho tập kết nhiên liệu được bộ trí cách biệt với các nguồn dễ phát sinh lửa, tia 

lửa điện, hồ quang điện.  

- Trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như 

khu vực tập kết nhiên liệu. 

- Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không mang 

bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, nút 

nhét tai chống ồn... Tất cả các công nhân trực tiếp sản xuất, khi lao động phải thực 

hiện theo quy định. 

- Xây dựng quy trình vận hành sản xuất an toàn. Hướng dẫn công nhân vận hành 

sản xuất theo đúng quy trình đã được duyệt của nhà máy. 

- Thiết bị lò nung và các loại máy móc trong dây chuyền sản xuất được lắp đặt 

đầy đủ các thiết bị an toàn (van giảm áp, rơ le... ), thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng 

định kỳ. 

- Diện tích bố trí nhà xưởng lớn đảm bảo các lò nung sấy gạch cách xa các công 

đoạn sản xuất khác nhằm đảm bảo không ảnh hưởng nhiệt đến người công nhân làm 

việc tại các công đoạn khác trong nhà xưởng. 

- Nhà xưởng được xây dựng mở nhằm tận dụng được ánh sáng tự nhiên, gió trời 

nhằm đảm môi trường lao động an toàn, thông thoáng cho người lao động. 

- Dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất gạch mộc được bố trí tại 

khu vực riêng biệt và cách xa khu vực lò sấy, lò nung đảm bảo khoảng cách an toàn 

trong quá trình vận hành sản xuất. 

3.6.4. Phòng chống các sự cố về điện 

- Các đường dây, bảng điện sẽ được lắp đặt đúng qui cách, các đèn báo hiệu đầy 

đủ.  

- Các thiết bị điện sẽ được tính toán theo tiêu chuẩn qui phạm riêng, dây dẫn có 

tiết diện hợp lý với cường độ dòng và có thiết bị bảo vệ quá tải. Những khu vực nhiệt 

độ cao, dây dẫn phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ.  

- Xây dựng nội quy về an toàn sử dụng điện, phổ biến một số hiểu biết cơ bản về 

an toàn điện cho cán bộ công nhân viên. 

3.6.5. Biện pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ 

- Các công trình được xây dựng có nền móng và kết cấu vững chắc, có thể 
chống chịu bão từ cấp 9-10. 
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- Thành lập đội phòng chống bão lụt, đội ứng cứu, cứu hộ tại chỗ; bồi dưỡng 
kiến thức, kỹ năng phòng chống, ứng cứu khi có sự cố xảy ra. 

- Xây dựng phương án phòng chống bão lụt trước mùa mưa bão. 

- Xây dựng các phương án di tản kịp thời, nhanh nhất đến nơi an toàn khi xảy ra 
sự cố. 

- Vào mùa mưa bão, thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống bão lụt 
tại địa phương để cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai các 
phương án phòng chống bão lụt. 

3.6.6. Phòng chống sự cố thiên tai, biến đổi khí hậu: 

Để khống chế và dự phòng các sự cố do thiên tai như lũ lụt, xói lở... Công ty sẽ 

thực hiện các biện pháp sau:  

- Xây dựng tường rào chắn.  

- Trồng cây xanh trải dọc tường rào với các loại cây có bộ rễ bám sâu trong đất, 

thân cây vững chắc để có khả năng chống chịu được gió bão.  

- Để hạn chế tác động do gió bão, các công trình trong khu vực cơ sở đều được 

tính toán kết cấu chịu lực do bão.  

- Thực hiện các biện pháp phòng chông bão lụt và trước các mùa mưa bão sẽ 

xây dựng các phương an phòng chông bão lụt tại cơ sở.  

- Thường xuyên liên lạc với ban chỉ huy phòng chống bão lụt tại địa phương để 

cập nhật thông tin và phối hợp ứng phó.
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

a. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải từ nhà vệ sinh của cán bộ công nhân viên (nước rửa 

tay chân, nước thải toilet). 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ nhà bếp (không thường xuyên) 

b. Lưu lượng xả thải tối đa: 9 m3/ngày (24 giờ). (theo công suất hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của Cơ sở). 

c. Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau khi qua công trình xử lý nước thải 

tập trung của Cơ sở.  

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải: 

Thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT (cột B với hệ số K =1), cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Chất lượng nước thải sau xử lý của Cơ sở 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 

14:2008/BTNMT 
(Cột B, K=1,2) 

1 pH  - 5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

e. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí xả nước thải: Tại mương thoát nước khu vực tại vị trí có tọa độ (theo 
hệ tọa độ VN:2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30): X(m):1762742; Y(m): 

545731. 
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- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn cho phép 

tự chảy theo đường ống nhựa PVC D110mm  ra mương đất của khu vực. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày.đêm; thời gian xả liên tục trong 

năm. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương thoát nước của khu vực. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò nung và sấy của 

xưởng 1. 

- Nguồn số 02: Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò nung và sấy của 

xưởng 2. 

b. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

- Dòng khí thải số 01 tương ứng ống thoát khí số 1 (chiều cao 20m, đường 

kính 1400mm) của hệ thống xử lý khí thải lò sấy xưởng 1, tọa độ vị trí xả khí thải 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30): X(m): : 

1762867; Y(m): 545610. 

- Dòng khí thải số 02 tương ứng ống thoát khí số 2 (chiều cao 20m, đường 

kính 1400mm) của hệ thống xử lý khí thải lò sấy xưởng 2, tọa độ vị trí xả thải 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30): X(m): 1762867; 

Y(m): 545730. 

Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

- Dòng khí thải số 01: 42.000m3/giờ (công suất tối đa của quạt hút trong dây 

chuyền xử lý khí thải xưởng 1). 

- Dòng khí thải số 02: 42.000m3/giờ (công suất tối đa của quạt hút trong dây 

chuyền xử lý khí thải xưởng 2). 

d. Phương thức xả khí thải: 

- Phương thức xả khí thải: Xả khí thải qua ống khói. 

- Chế độ xả khí thải:  

+ Dòng khí thải số 01: 24 giờ/24 giờ, thời gian xả liên tục trong năm. 

+ Dòng khí thải số 02: 24 giờ/24 giờ, thời gian xả liên tục trong năm. 

e. Chất lượng khí thải: 

- Dòng khí thải số 01 và số 02: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi 

trường bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 0,9; Kv = 1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cụ thể như sau: 
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Bảng 4.2. Giới hạn thông số các chất ô nhiễm trong khí thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn 
cho phép 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 800 

3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 400 

4 
Nitơ oxit, NOx (tính theo 
NO2) 

mg/Nm3 680 

- Vị trí nguồn tiếp nhận: Môi trường không khí xung quanh. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy móc, thiết bị tại khu 
vực nghiền, trộn đất, đùn ép và cắt gạch. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy móc, thiết bị tại khu 
vực lò nung, sấy gạch. 

- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy xúc, máy ủi tại bãi 
vật liệu. 

- Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

b. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tọa độ (theo hệ tọa độ VN:2000, kinh tuyến trục 107045’, 

múi chiếu 30): X(m): 1762832; Y(m): 545512. 

- Nguồn số 02: Tọa độ (theo hệ tọa độ VN:2000, kinh tuyến trục 107045’, 

múi chiếu 30): X(m): 1762845; Y(m): 545521. 

- Nguồn số 03: Tọa độ (theo hệ tọa độ VN:2000, kinh tuyến trục 107045’, 

múi chiếu 30): X(m): 1762841; Y(m): 545481. 

- Nguồn số 04: Tọa độ (theo hệ tọa độ VN:2000, kinh tuyến trục 107045’, 

múi chiếu 30)  X(m): 1762848; Y(m): 545626 và X(m): 1762837  Y(m): 545707 

c. Giá trị giới hạn: 

Tiếng ồn, độ rung bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT Từ 6 giờ đến 21 giờ 
(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 
(dBA) Ghi chú 
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1 70 55 Khu vực thông thường 

- Độ rung: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dB) 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dB) Ghi chú 

1 70 60 Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

5.1.1. Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền  

Trong thời gian qua, Cơ sở đã tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể như 

sau: 

- Cơ sở đã được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường 

đơn giản Dự án đầu tư mở rộng xây dựng nhà máy gạch Tuynen Ninh Hòa tại 

CCN Cẩm Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tại số 

1245/GXN-UBND ngày 12/10/2015 

- Cơ sở luôn tiếp thu và chấp hành đúng các ý kiến kiến nghị của các đoàn 

thanh kiểm tra tại Cơ sở, cải thiện môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất. 

5.1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường mà chủ cơ sở đã gửi cơ quan 

có thẩm quyền:  

Không có. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

Nước thải tại cơ sở được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Cơ sở thực hiện quan 

trắc định kỳ đối với nước thải sau xử lý. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải của 

Cơ sở trong năm 2023 và năm 2024 như sau: 

- Vị trí các điểm quan trắc: NT – Nước thải sau hệ thống xử lý. 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc : 1 mẫu. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Kết quả quan trắc năm 2023: Ngày 24/06/2024 và 21/11/2024 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải sau xử lý năm 2023 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B, K=1) 9/8/2023 27/11/2023 

1 pH - 6,9 6,7 5-9 

2 TSS mg/L 11,0 14 100 
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STT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B, K=1) 9/8/2023 27/11/2023 

3 COD mg/L 12,4 16,4 - 

4 Dầu mỡ mg/L <0.3 <0,3 20 

5 
Tổng 

Coliform 
MPN/10

0mL 
1.100 930 5.000 

 

- Kết quả quan trắc năm 2024: Ngày 24/06/2024 và 21/11/2024 

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải sau xử lý năm 2024 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B, K=1,0) 26/6/2024 21/11/2024 

1 pH - 6,72 6,8 5-9 

2 TSS mg/L 94 3 100 

3 COD mg/L 91 27,2 - 

4 Dầu mỡ mg/L <3,3 <1,2 20 

5 
Tổng 

Coliform 
MPN/10

0mL 
3500 940 5.000 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý của Cơ sở cho 

thấy nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải đều đạt QCVN 

14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, 

K=1). Điều này chứng tỏ hoạt động phát sinh nước thải của Cơ sở chưa gây ảnh 

hưởng đến môi trường. 

5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Theo Bản Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Dự án đầu tư mở rộng xây 

dựng nhà máy gạch Tuynen Ninh Hòa tại CCN Cẩm Sơn, xã Điện Tiến, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tại số 1245/GXN-UBND ngày 12/10/2015 được 

UBND thị xã Điện bàn phê duyệt, Cơ sở thực hiện quan trắc môi trường không 

khí xung quanh, không thực hiện quan trắc khí thải lò sấy. Theo đó, khí thải lò sấy 

được thải ra môi trường thông qua hệ thống quạt hút và ống khói cao 15m. Như 

vậy, khí thải từ sấy và lò nung của Cơ sở chưa được xử lý, do đó, sau khi được 

cấp giấy phép môi trường, Cơ sở sẽ tiến hành đầu tư công trình xử lý khí thải lò 

sấy và nung để xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn cho phép và tiến hành lấy mẫu khí 
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thải sau xử lý tại ống khói lò sấy và nung của Cơ sở trong 3 đợt liên tiếp của giai 

đoạn vận hành thử nghiệm công trình này. 

Trong thời gian qua, Chủ cơ sở phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc 

định kỳ đối với môi trường không khí, cụ thể như sau: 

- Số lượng: 04 mẫu không khí. 

- Vị trí điểm quan trắc:  

+ KK1: Mẫu không khí xung quanh cách chân ống khói 100m về cuối 

hướng gió; 

+ KK2: Mẫu không khí xung quanh tại trước cổng nhà máy; 

+ KK3: Mẫu không khí môi trường lao động tại khu vực sản xuất cơ sở 1; 

+ KK4: Mẫu không khí môi trường lao động tại khu vực sản xuất cơ sở 2. 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc : 4 mẫu. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh 

+ (*): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. Giới hạn tiếp xúc ngắn 

(STEL). 

+ (2*): QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu. 

+ (3*): QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ (4*): QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi. 

(-): Không quy định 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, tiếng ồn, bụi lơ lửng, SO2, CO, NO2.  

- Kết quả quan trắc năm 2023 Ngày 09/8/2023 và 27/11/2023 

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc không khí năm 2023 

STT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn 

vị tính 

Kết quả phân tích Chỉ 
tiêu 
vượt 

QCVN 

QCVN 
05:2023/ 

BTNMT 
Đợt 1 Đợt 2 

KK1 KK2 KK1 KK2 

1 Nhiệt độ 0C 32,7 32,5 28,1 27,7 0 - 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   
 Cơ sở: Nhà máy Gạch Tuynen Ninh Hòa 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Ninh Hòa 46 

2 Tiếng ồn dBA 58,9 62,3 60,2 56,2 0 ≤ 70 (*) 

3 Bụi  µg/m3 238 256 175 186 0 300 

4 CO µg/m3 <3.000 <3.000 <3.000 <3.000 0 30.000 

5 NO2 µg/m3 32,8 38,5 27,0 33,5 0 200 

6 SO2 µg/m3 34,0 40,2 30,2 34,0 0 350 

Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc không khí môi trường lao động năm 2023 

STT 
Tên chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 
tính 

Kết quả phân tích Chỉ 
tiêu 
vượt 

QCVN 

QCVN 
03:2019/BYT 
Giời hạn tiếp 

xúc ngắn 
(STEL) 

Đợt 1 Đợt 2 

KK3 KK4 KK3 KK4 

1 Nhiệt độ 0C 31,9 31,7 27,9 28,1 0 18 – 32 (2*) 

2 Tiếng ồn dBA 73,2 69,4 68,9 72,3 0 85(3*) 

3 Bụi  mg/m3 0,49 0,43 0,32 0,30 0 8(4*) 

4 CO mg/m3 < 3 < 3 < 3 < 3 0 40 

5 NO2 mg/m3 0,055 0,058 0,046 0,052 0 10 

6 SO2 mg/m3 0,058 0,060 0,050 0,054 0 10 

- Kết quả quan trắc năm 2024: Ngày 24/06/2024 và 21/11/2024 

Bảng 5. 5. Kết quả quan trắc không khí năm 2024 

STT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn 

vị tính 

Kết quả phân tích Chỉ 
tiêu 
vượt 

QCVN 

QCVN 
05:2023/ 

BTNMT 
Đợt 1 Đợt 2 

KK1 KK2 KK1 KK2 

1 Nhiệt độ 0C 30,7 30,2 30,5 30,5 0 - 

2 Tiếng ồn dBA 64,5 68,8 60,5 61,0 0 ≤ 70 (*) 

3 Bụi  µg/m3 0,265 0,273 160 178 0 300 

4 CO µg/m3 < 8,3 < 8,3 < 5.500 < 5.500 0 30.000 

5 NO2 µg/m3 0,109 0,098 25,6 23,8 0 200 

6 SO2 µg/m3 0,120 0,114 < 36,5 < 36,5 0 350 
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Bảng 5.6. Kết quả quan trắc không khí môi trường lao động năm 2024 

STT 
Tên chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 
tính 

Kết quả phân tích Chỉ 
tiêu 
vượt 

QCVN 

QCVN 
03:2019/BYT 
Giời hạn tiếp 

xúc ngắn 
(STEL) 

Đợt 1 Đợt 2 

KK3 KK4 KK3 KK4 

1 Nhiệt độ 0C 30,5 30,9 27,9 28,1 0 18 – 32 (2*) 

2 Tiếng ồn dBA 72,4 71,3 68,9 72,3 0 85(3*) 

3 Bụi  mg/m3 0,274 0,282 0,29 0,26 0 8(4*) 

4 CO mg/m3 < 8,3 < 8,3 < 5,5 < 5,5 0 40 

5 NO2 mg/m3 0,095 0,098 0,044 0,0491 0 10 

6 SO2 mg/m3 0,169 0,135 0,043 0,047 0 10 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích được tổng hợp tại các bảng, nhận thấy hầu hết 
tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn hiện hành. 
Điều này chứng tỏ môi trường làm việc của nhà máy cơ bản đảm bảo, phù hợp với yêu 
cầu của bộ y tế, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân lao động. 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

a. Chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thống kê 

Stt 
Nhóm  

CTRSH 
Số lượng (kg) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 
nhận CTRSH 

Khối lượng 

năm 2024 
(tấn) 

1 
Chất thải rắn sinh 
hoạt: thức ăn thừa, 
giấy bìa, nhựa, … 

Khoảng 20 
kg/ngày 

Công ty TNHH một thành 
viên Môi trường đô thị 

Quảng Nam – Chi nhánh 
Điện Bàn 

Trung bình 
7,3 tấn/năm 

- Thống kê CTR sản xuất 

Stt Nhóm CTRCNTT 
Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT 
Khối lượng năm 

2024(tấn) 

1 
Xỉ than, gạch thành phẩm 

vỡ, gạch vỡ, gạch mọc 
không đủ tiêu chuẩn 

- Trung bình 2 tấn 

b. Chất thải nguy hại 
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Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương 

tiện thiết bị, máy móc như giẻ lau dính dầu, găng tay dính dầu mỡ, ắc quy thải, 

bóng đèn huỳnh quang, kim loại dính dầu mỡ, nhựa bitum...Khối lượng chất thải 

nguy hại phát sinh trung bình khoảng 36kg/năm. 

Thực hiện thu gom, lưu giữ tạm thời đối với từng loại chất thải nguy hại: 

Đối với CTNH dạng lỏng (dầu thải): thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy kín 

sau đó tập kết về kho lưu giữ CTNH; đối với các CTNH rắn (giẻ lau thải dính 

thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in...): thu gom vào các 

thùng chứa có dán mã CTNH và bố trí trong kho giữ CTNH. 

- Thống kê CTNH 

Stt Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Số 

lượng 
(kg) 

Phương 

pháp xử 

lý(i) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh 
quang thải 

16 01 06 06 
Nghiền, HR, 

CL 

Công ty TNHH 
MTV Xử lý Môi 

trường Quảng 
Nam 

2 

Chất hấp thụ, bã 
lọc, vật liệu lọc, giẻ 
lau, vải bảo vệ bị 
nhiễm các thành 
phần nguy hại 

18 02 01 12 

TĐ, HR 

3 
Bao bì thải có chứa 
thành phần nguy 
hại 

17 02 03 18 
TĐ, HR 

Tổng cộng - 36kg - 

5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo, không có các đợt kiểm 

tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với 

Cơ sở.  
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ 

SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường 

Sau khi được cấp Giấy phép môi trường, Cơ sở sẽ tiến hành đầu tư các công 

trình xử lý nước thải tập trung, công trình xử lý khí thải lò sấy. 

Theo quy định Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022, được sửa đổi bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ, Cơ sở thuộc đối tượng vận hành thử 

nghiệm đối với công trình xử lý khí thải và nước thải,. 

Cơ sở đề xuất thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải như 

sau: 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Cơ sở đề xuất thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải và 

nước thải của Cơ sở là 03 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép môi trường. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

- Tần suất lấy mẫu: Lấy mẫu 03 lần trong 03 ngày liên tiếp (01 ngày/lần (đo 

đạc, lấy và phân tích mẫu đơn)) khi các công trình xử lý chất thải vận hành ổn 

định. 

Bảng 6.1. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải 
TT Nội dung Kế hoạch quan trắc dự kiến 
I Nước thải 

1 Vị trí lấy mẫu 
Mẫu nước thải sau xử lý của công trình xử lý nước thải 
tập trung của Cơ sở trước khi xả vào nguồn tiếp nhận tại 
vị trí có tọa độ X(m):1762742; Y(m): 545731 

2 Số lượng mẫu  01 mẫu /đợt quan trắc 
3 Tần suất lấy mẫu 03 đợt, trong 03 ngày liên tục 
4 Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 
Dự kiến trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp giấy phép 

5 Các chỉ tiêu 
phân tích 

pH, BOD5, TDS, Tổng chất rắn lơ lửng, H2S, Nitrat, 
Phosphat, Amoni, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất 
hoạt động bề mặt,  Tổng Coliforms. 

6 Quy chuẩn so 
sánh 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 
QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (K = 1). 

II Khí thải 

1 Vị trí lấy mẫu 
Mẫu khí thải tại vị trí ống thoát khí thải sau xử lý của hệ 
thống xử lý bụi, khí thải lò nung, sấy. 
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Vị trí khí thải tại ống khói 1:  Tọa độ X(m): : 1762867; 

Y(m): 545610. 

Vị trí khí thải tại ống khói 2: X(m): 1762867; Y(m): 

545730. 

2 Số lượng mẫu  02 mẫu /đợt quan trắc 
3 Tần suất lấy mẫu 03 đợt, trong 03 ngày liên tục 
4 Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 
-Dự kiến trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp giấy ph 

5 Các chỉ tiêu 
phân tích 

Bụi, CO, NOx, SO2. 

6 Quy chuẩn so 
sánh 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 
với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19:2009/BTNMT, cột 
B (Kp=0,9; Kv=1,0). 

6.2. Chương trình quan trắc môi trường chất thải  

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Nước thải: Với lưu lượng nước thải xin phép xả thải lớn nhất của Cơ sở là 

9m3/ngày.đêm: Khoản 2 Điều 97, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì Cơ 

sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định, tự động và liên tục. 

- Khí thải:  

Với tổng lưu lượng khí thải phát sinh của Cơ sở là 84.000m3/giờ (>50.000 

m3/giờ): Căn cứ Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Điều 98, 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì Cơ sở thuộc đối tượng phải quan trắc 

định kỳ đối với khí thải. 

Chủ Cơ sở thực hiện quan trắc định kỳ đối với khí thải cụ thể như sau: 

- Vị trí:  

+ Ống thoát khí sau hệ thống xử lý của lò nung và sấy của xưởng 1. 

+ Ống thoát khí sau hệ thống xử lý của lò nung và sấy của xưởng 2. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Thông số gbiasm sát: Bụi, CO, NOx, SO2. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, Kp = 0,9, 

Kv = 1). 
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6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

-  Nước thải: Căn cứ quy định tại Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, đươch sửa đổi, bổ sung tại Khoản 46 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-
CP ngày 06/01/2025, Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi 

trường định kỳ, không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục 

đối với nước thải.  

- Khí thải: Căn cứ quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, 

liên tục đối với nước thải. 

6.2.3. Chương trình quan trắc khác 

Bảng 6.2. Chương trình giám sát CTR thông thường, CTNH: 

TT 
Hạng 

mục 
Chỉ tiêu 

giám sát 
Khối lượng 

giám sát 
Tần suất 

giám sát 
Cơ sở so sánh, đánh giá 

1 

Giám sát 

chất thải 

rắn thông 

thường 

Công tác 

thu gom, 

tập kết và 

lưu giữ 

CTR 

Toàn Cơ sở, 

thông qua sổ 

sách theo 

dõi. 

Thường 

xuyên 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-
CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Thông tư số 07/2025/TT-
BTNMT ngày 28/02/2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

2 
Giám sát 

chất thải 

nguy hại 

Công tác 

thu gom, 

tập kết và 

lưu giữ 

CTNH 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
 

Công ty TNHH Ninh Hòa cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực 

cũng như nguồn gốc của thông tin, số liệu trình bày trong báo cáo. 

Công ty cam kết sẽ thực hiện các yêu cầu sau: 

- Tuân thủ Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định 

của nhà nước về bảo vệ tài nguyên môi trường. 

- Khí thải sau khi xử lý thải ra môi trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, 

KP=0,9, Kv=1). 

- Cam kết nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (K = 1) trước khi xả thải vào 

nguồn tiếp nhận. 

- Thu gom, phân loại và hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom vận 

chuyển, xử lý các loại CTR thông thường, CTNH phát sinh theo đúng quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Dừng ngay hoạt động xả thải để xử lý, đồng thời có trách nhiệm báo cáo 

đến cơ quan chức năng ở địa phương để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời trong trường 

hợp xảy ra sự cố gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới chất lượng môi trường không 

khí xung quanh. 

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 
trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong 

quá trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công 

khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định 

của pháp luật. 

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam, nếu vi 

phạm các Công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các Tiêu chuẩn, Quy 

chuẩn Việt Nam hiện hành hoặc để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường. 

- Chủ Cơ sở cam kết khắc phục, đền bù ô nhiễm môi trường trong trường 

hợp có sự cố, rủi ro môi trường xảy ra theo đúng quy định của pháp luật Việt 

Nam./. 
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PHỤ LỤC 

1. Giấy đăng ký kinh doanh 
2. Giấy phép đầu tư 
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
4. Hợp đồng thuê đất 
5. Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
6. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt 
7. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại 
8. Chứng từ thu gom chất thải nguy hại 
9. Phiếu kết quả quan trắc 
10. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình 
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